	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
  TRƯỜNG TH KIM LAN
Họ và tên: .....................................

Lớp: 2.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Môn: TOÁN -  Lớp 2

Năm học 2019 - 2020

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                ĐỀ CHẴN



	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm ký

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a)  Số liền trước của số bé nhất có hai chữ số là số nào? (0,5 điểm)  
	A. 8                   
	B. 9                        
	C. 10
	D. 11


b) Kết quả của dãy tính: 54 + 27 – 17 là bao nhiêu? (0,5 điểm)  
	A. 44                  
	B. 54                        
	C. 64
	D. 81


 c) Tuần này, thứ ba là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ ba là ngày nào? (0,5 điểm)  
	A. Ngày 10  tháng 12                        
	B. Ng   B. Ngày 22 tháng 12

	C. Ngày 25  tháng 12                       
	D. Ngày 26 tháng 12


  d) Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?    

	A. 1
	B. Ng   B. 2

	C. 3
	D. 4


Bài 2. (1 điểm) Điền dấu >, <, = vào ô trống:


	A. 46 + 4                 44 + 6
	B. Ng   B. 50 – 14 + 10                50 – 14 – 10                 

	C. 100 – 75               100 – 65 
	D. 62cm + 28cm                1m


Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm hoặc ô trống:

a) Các số có hai chữ số giống nhau nằm giữa hai số 55 và 88 là: ......................................

b) Để tổng các số trong 3 ô liền nhau bằng 15 thì ô trống thứ ba của dãy số dưới đây phải là: .....................
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	  5
	
	
	


PHẦN 2. TỰ LUẬN( 6 điểm):
Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 1,5 điểm)

a) 67 + 7
                                b) 45 + 28
                   
             d) 100 - 87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Tìm x: ( 1,5 điểm)

	                a) x + 45 = 70
	        b)  x - 28 = 12 + 28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: (2 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
                                               Tóm tắt:    

 

Bao gạo:

Bao ngô:

                                            Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: (1 điểm) Cô Hoa có 10 quả bưởi. Cô muốn chia số bưởi đó vào 4 túi sao cho không có hai túi nào có số bưởi bằng nhau. Em giúp cô Hoa chia nhé.
Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
  TRƯỜNG TH KIM LAN 
Họ và tên: .....................................

Lớp: 2.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Môn: TOÁN -  Lớp 2

Năm học 2019 - 2020

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

                                                ĐỀ LẺ



	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm ký

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a)  Số liền sau của số bộ nhất có hai chữ số là số nào? (0,5 điểm)  
	A. 8                   
	B. 9                        
	C. 10
	D. 11


b) Kết quả của dãy tính: 54 - 27 + 17 là bao nhiêu? (0,5 điểm)  
	A. 44                  
	B. 54                        
	C. 64
	D. 81


 c) Tuần này, thứ tư là ngày 18 tháng 12. Tuần sau, thứ tư là ngày nào? (0,5 điểm)  
	A. Ngày 10  tháng 12                        
	B. Ng   B. Ngày 22 tháng 12

	C. Ngày 25  tháng 12                       
	D. Ngày 26 tháng 12


  d) Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?    

	A. 1
	B. Ng   B. 3

	C. 2
	D. 4


Bài 2. (1 điểm) Điền dấu >, <, = vào ô trống:


	a. 100 – 65             100 – 75
	B. Ng   b. 1m                            62cm + 38cm                

	c. 46 + 4                44 + 6
	d. 50 – 14 - 10             50 – 14 + 10                 


Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm hoặc ô trống:

a) Cỏc số có hai chữ số giống nhau nằm giữa hai số 66 và 99 là: ......................................

b) Để tổng các số trong 3 ô liền nhau bằng 15 thì ô trống thứ hai của dãy số dưới đây phải là: .....................

	
	
	
	  3
	
	  5
	
	
	


PHẦN 2. TỰ LUẬN( 6 điểm):
Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 1,5 điểm)

a) 68 + 7
                                b) 45 + 29
                   
             d) 100 - 67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2: Tìm x: ( 1,5 điểm)

	                a) x + 45 = 80
	         b)  x - 28 = 32 + 18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: (2 điểm) Giải bài toán theo tóm tắt sau: 
                                     Túm tắt:    

Bao gạo:

Bao ngô:

                                                   Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: (1 điểm) Cô Hoa có 10 quả bưởi. Cô muốn chia số bưởi đó vào 4 đĩa sao cho không có hai đĩa nào có số bưởi bằng nhau. Em giúp cô Hoa chia nhé.
Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH KIM LAN
	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2019 - 2020

MễN: TOÁN - LỚP 2

	Bài
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	Phần 1: Trắc nghiệm: 4 điểm

	1
	Cõu a. Khoanh vào ý B

Cõu b. Khoanh vào ý C

Cõu c. Khoanh vào ý D

Cõu d. Khoanh vào ý C
	Cõu a. Khoanh vào ý D

Cõu b. Khoanh vào ý A

Cõu c. Khoanh vào ý C

Cõu d. Khoanh vào ý B
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	2
	a. Điền =
b. Điền > 

c. Điền <

d. Điền =
	a. Điền >
b. Điền = 

c. Điền =

d. Điền <
	0, 25 điểm

0, 25 điểm

0, 25 điểm

0, 25 điểm

	3
	a. Điền đúng hai số 66, 77

b. Điền đúng số 7
	a. Điền đúng hai số 77, 88

b. Điền đúng số 5
	0, 5 điểm

0,5 điểm

	Phần 2: Tự luận: 6 điểm

	1
	 Đặt tính rồi tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
* Lưu ý:  HS đặt tính không thẳng cột hoặc không kẻ vạch ngang trừ 0,25 điểm toàn bài.
	1,5 điểm 

	 2
	a. Tỡm đúng x 
b. Tỡm đúng x
	a. Tỡm đúng x 
b. Tỡm đúng x 
	0,5 điểm

1 điểm

	3
	- Câu trả lời đúng được 

- Phộp tớnh và kết quả đỳng được 

- Đáp số đúng được 0,5 điểm.
Lưu ý: Nếu câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm.
	0,5 điểm.

1 điểm 

0,5 điểm.

	4
	Ta cú: 10 = 1 + 2 + 3 + 4

Vậy số bưởi trong 4 túi lần lượt là: 1 quả, 2 quả, 3 quả, 4 quả
	Ta cú: 10 = 1 + 2 + 3 + 4

Vậy số bưởi trong 4 đĩa lần lượt là: 1 quả, 2 quả, 3 quả, 4 quả
	0,5 điểm

0,5điểm 




     Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức:





     Mức 1: 40%; Mức 2: 30% ; Mức 3: 20% ; Mức 4: 10% 



? kg





25 kg





45 kg





? kg





25 kg





60 kg








